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1 Công ty TNHH Hoa Thịnh 3800289178

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/09/2004 Lưu Trọng Khoa

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 117, đường 3/2, khu phố 

Ninh Thuận, thị trấn Lộc 

Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước

02713.567.638

hoathinhlocni

nh@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

33/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020.
BIP-00035260 07/01/2030

2
Công ty TNHH MTV 

Tường Vy Khanh
0401484100

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/03/2012 Trần Khanh Giám đốc

Số 85, đường Lê Quý Đôn, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0982.505.123

congtytuongv

ykhanh@gma

il.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

34/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035261 07/01/2030

3
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Minh Tuấn
3801049108

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

23/04/2013 Vũ Khắc Duyệt Giám đốc

Quốc lộ 14, phường Tân 

Thiện, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0913.688.569

nguyenhuutua

nbpp@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
35/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035262 07/01/2030

4
Công ty TNHH tư vấn Bình 

Sơn
3801182967

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/08/2018 Nguyễn Ngọc Quý Giám đốc

Tổ 12, khu phố Thanh Bình, 

thị trấn Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

0329.451.653

nguyenngocq

uyqn1@gmail

.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

36/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035263 07/01/2030

5
Công ty cổ phần vận tải công 

trình giao thông Bình Phước
3800283874

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/12/2003
Nguyễn Minh 

Hoàng
Giám đốc

Số 68 đường ĐT741, 

phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

02713.778.890

cauduongbinh

phuoc@gmail

.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

37/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035264 07/01/2030

6
Công ty TNHH MTV cơ khí 

xây dựng Quang Lợi
3800417197

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/04/2008 Nguyễn Hữu Lợi Giám đốc

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước

02713.737.023

congtyquangl

oi@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
38/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035265 07/01/2030

7
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Phú Tân
3801172775

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/05/2018 Nguyễn Đức Hòa Giám đốc

Số 740 Quốc lộ 14, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0988.679.429
ctyxdphutan

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

39/QĐ-SXD ngày 

07/01/2020
BIP-00035266 07/01/2030

8
Công ty TNHH Nam Việt 

Bình Phước
3801120625

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/03/2016
Nguyễn Thị Thu 

Nga
Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.862.279
namvietbp.co

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

170/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035945 21/01/2030

9

Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng công trình Phong 

Phú

3801154423

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/08/2017 Trần Vũ Phú Giám đốc

Khu Đức Lập, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0973.127.697
phutran3687

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

171/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035946 21/01/2030

10
Công ty TNHH MTV Phước 

Long
3800665915

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/04/2010 Lý Đức Vinh Giám đốc

Khu 2, phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0974.900.097
phuoclong.ak

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước): Hạng III.

172/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035948 21/01/2030

11
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Mỹ Sơn
3801194680

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/01/2019
Phan Thị Mỹ 

Dung
Giám đốc

Đường Nguyễn Thái Học, 

khu phố Phú Cường, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0985.935.049
lecu78@gmai

l.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

173/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035949 21/01/2030

12 Công ty TNHH Thắng Lợi 3800267181

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/01/2002
Văn Thị Dung 

Hạnh
Giám đốc

Ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
02713.563.420

vanthidungha

nhtl@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

174/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035950 21/01/2030

13
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Đại An
3800436400

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/11/2008
Nguyễn Quang 

Hào
Giám đốc

Đường Phan Bội Châu, khu 

phố Thanh Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.886.909
tvxddaian201

8@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

175/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035951 21/01/2030

14
Công ty TNHH xây dựng 

Hoàng Dũng Sài Gòn
3602890122

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai

09/08/2012 Lê Văn Dũng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 330, ấp 1, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

0909.997.687

xaydunghoan

gdung@yaho

o.com.vn

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

176/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035952 21/01/2030

15
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Phúc Đức
3801146133

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/04/2017 Lê Thị Thúy Diễm Giám đốc
Ấp 6, xã Bom Bo, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước
0917.694.145

ctyphucduc20

17@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
177/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035953 21/01/2030

16
Công ty TNHH Trường 

Thịnh
3800285825

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/05/2004 Lê Ngọc Sơn Giám đốc

Số 43 Trần Quốc Toản, khu 

phố 3, phường Long Thủy, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0937.009.234
truongthinh36

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

178/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035954 21/01/2030

17
Công ty TNHH xây dựng 

Hoa Thịnh Phước
3800364629

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/03/2007 Phan Thanh Lịch

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Ấp 2, xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
02713.569.292

le.lamanhvu

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

179/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035955 21/01/2030

Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CHO TỔ CHỨC NĂM 2020

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Ghi chú

mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
mailto:congtytuongvykhanh@gmail.com
mailto:congtytuongvykhanh@gmail.com
mailto:congtytuongvykhanh@gmail.com
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Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Ghi chú

18

Công ty TNHH MTV 

thương mại đầu tư xây dựng 

Đức Huy

3801184298

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/09/2018 Hoàng Đức Thọ Giám đốc

Ấp 1A, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0985.546.200

nguyenngocq

uyqn1@gmail

.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

180/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020
BIP-00035956 21/01/2030

19
Công ty TNHH MTV tư vấn 

Kiến Hưng
3801144337

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2017
Nguyễn Tiến 

Đương
Giám đốc

Số 92, ấp 3, xã Thanh Hòa, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước

0971.661.744

kienhungcons

ultants@gmai

l.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; thiết kế xây dựng công trình giao thông: 

Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dân dụng, giao thông): Hạng III.

520/QĐ-SXD ngày 

27/03/2019 và QĐ số 

418/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

BIP-00022272 27/03/2029

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng và bổ 

sung năng lực: Lần 

1

20
Công ty TNHH MTV Châu 

Long Hải
3801144249

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2017 Nguyễn Duy Tân Giám đốc
Thôn 11, xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
0973.427.899

chaulonghai.b

p@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng 

III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

419/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036991 09/03/2030

21
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Đức Thịnh Phát
3801069739

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/02/2014
Nguyễn Danh 

Dũng

Chủ tịch công 

ty kiêm Giám 

đốc

Thôn 1, xã Phú Văn, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước

0988.589.589
baphong2608

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

420/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036992 09/03/2030

22
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Cao Sang
3801189680

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/12/2018 Nguyễn Sang Giám đốc

Khu phố Thanh Xuân, thị 

trấn Thanh Bình, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước

0917.647.486
ctycaosangbp

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

421/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036993 09/03/2030

23

Công ty TNHH MTV xây 

dựng Hùng Vương Bình 

Phước

3801193694

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/01/2019 Nguyễn Duy Tân Giám đốc

Thôn Bình Tân, xã Phước 

Minh, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

0979.786.008
dinhqldapl@g

mail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

422/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020

của Giám đốc Sở Xây 

dựng

BIP-00036994 09/03/2030

24
Công ty TNHH thương mại 

xây dựng Long Phú
3801121594

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/03/2016 Trần Lê Long Duy Giám đốc

Số 26 Nam Cao, khu phố 1, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0908.638.929
ctxdlongphu

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): 

Hạng III.

423/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036995 09/03/2030

25
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Hoài Sơn
3801134579

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/11/2016
Trần Thị Hoài 

Sơn

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc

Số 89 đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0986.743.939

quangnamtdt.

vn@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

424/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036996 09/03/2030

26
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Tuân Kiều
3800429788

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/10/2008 Hồ Đăng Tuân Giám đốc

Số 180 đường ĐT741, 

phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0985.566.888

ctytuankieu20

20@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
425/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036997 09/03/2030

27 Công ty TNHH VIETCONS 3800896912

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/04/2012
Nguyễn Đăng 

Hùng
Giám đốc

Đường Ông Ích Khiêm, tổ 4, 

khu phố 3, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0906.849.393
vietcons2020

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

426/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00036998 09/03/2030

28
Công ty TNHH thương mại 

thiết kế xây dựng Minh Tú
3801211632

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/10/2019
Nguyễn Thị Tú 

Trinh
Giám đốc

Thôn 3, xã Bom Bo, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
0708.003.232

ctyminhtucons

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, (đường bộ): Hạng III.

427/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00037011 09/03/2030

29
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế & xây dựng AC&D
3801118249

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/01/2016 Trịnh Đình Linh Giám đốc

Số 1310 Phú Riềng Đỏ, khu 

phố 3, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0944.349.393

acd.constructo

rs@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

428/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00037012 09/03/2030

30
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng TTCOM
3801208076

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/09/2019
Huỳnh Thị Thiên 

Hằng
Giám đốc

Khu phố Suối Cam, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0977.687.350
ttcom9999@g

mail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

429/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00037015 09/03/2030

31 Công ty TNHH Đại Lợi 3800274580

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

24/04/2003 Huỳnh Văn Phến Giám đốc

Tổ 4, khu phố Ninh Thái, thị 

trấn Lộc Ninh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước

02713.568.238

nhhongnghia

@yahoo.com.

vn

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp đến 35kV), 

hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), giao thông (đường bộ): Hạng III.

430/QĐ-SXD ngày 

09/03/2020
BIP-00037016 09/03/2030

32
Công ty TNHH MTV tư vấn 

thiết kế xây dựng Minh Phú
3801144305

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2017
Nguyễn Văn 

Khanh
Giám đốc

Số 19A/285 đường Lê Quý 

Đôn, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0369.684.177

congtythietke

xaydungminh

phu@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

559/QĐ-SXD ngày 

18/03/2020
BIP-00037724 18/03/2030

33

Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Phước 

Thành

3801132765

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/10/2016 Văn Đình Nhơn Giám đốc

Đường Phan Bội Châu, khu 

phố 1, phường Long Thủy, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0983.992.457

phuocthanh05

1016@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

688/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038411 01/04/2030

34
Công ty TNHH cầu đường 

Hừng Sáng
44.02.000134

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/11/2002 Võ Văn Sáng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
0913.697.678

hungsangln@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): 

Hạng III.

689/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038412 01/04/2030
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Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Ghi chú

35
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Nhân Phát
3801108459

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/09/2015 Nguyễn Xuân Khu Giám đốc
Thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
02713.942.445

congtyxaydun

gnhanphat@g

mail.com

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

690/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038413 01/04/2030

36
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Thành Đạt
3801085314

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/10/2014 Trần Xuân Thành Giám đốc

Khu Đức Hòa, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0914.907.708

thanhdattuvan

xaydung@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

691/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038414 01/04/2030

37

Công ty TNHH MTV đầu tư 

thương mại xây dựng Bảo 

An

3801157417

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/10/2017 Nguyễn Thị Hải Giám đốc

Phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0912.326.346
tailocbp@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

692/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038415 01/04/2030

38
Công ty TNHH Tùng Duy 

Đức
3800820769

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/02/2012
Nguyễn Thanh 

Quang

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Thôn Phú Thành, xã Phú 

Riềng, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước

0968.404.040
chungxdpg@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cây 

xanh): Hạng III.

693/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038416 01/04/2030

39

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng và thương mại Đức 

Kiên

3801200849

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/05/2019
Nguyễn Thanh 

Hương
Giám đốc

Khu phố 3, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0918.038.359

ctyduckien05

19@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

694/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038417 01/04/2030

40

Công ty TNHH MTV tư vấn 

thiết kế xây dựng điện Toàn 

Thắng

3801130711

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

01/09/2016 Nguyễn Văn Viện Giám đốc

Tổ 1B, khu phố Tân Trà 1, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0914.721.010

toanthangxay

dungdien@g

mail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng), công nghiệp (đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.

695/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038418 01/04/2030

41

Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng công trình Phong 

Phú

3801154423

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/08/2017 Trần Vũ Phú Giám đốc

Khu Đức Lập, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0973.127.697
phutran3687

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

171/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020

và QĐ số 696/QĐ-

SXD ngày 

01/04/2020

BIP-00035946 21/01/2030

Cấp điều chỉnh 

thông tin năng lực: 

Lần 1

42
Công ty TNHH xây dựng 

Đức Hưng
3800334367

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/03/2006
Vũ Thị Thùy 

Dương
Giám đốc

981 QL14, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.887.660
duchung2006

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện 

chiếu sáng và cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện 

chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, 

điện chiếu sáng và cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

41/QĐ-SXD ngày 

07/01/2019,

Q Đsố 1141/QĐ-SXD 

ngày 11/06/2019 và 

QĐ số 697/QĐ-SXD

ngày 01/04/2020

BIP-00019777 07/01/2029
Cấp bổ sung: Lần 

2

43
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Hưng Phú
3801125158

Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

24/05/2016
Nguyễn Trung 

Hiếu
Giám đốc

Số 310 đường Nguyễn Huệ, 

khu phố Phú Hưng, phường 

Phú Thịnh, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

0919.654.622

congtyhungph

ubinhphuoc@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1536/QĐ-SXD ngày 

25/07/2019

và QĐ số 698/QĐ-

SXD ngày 

01/04/2020

BIP-00028027 25/07/2029
Cấp bổ sung: Lần 

1

44
Công ty TNHH MTV Đại 

Hưng
3800665908

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/04/2010 Nguyễn Thị Tú Giám đốc

Khu phố Bình Thiện, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0983.265.526
khoanbp@gm

ail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cây 

xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

2120/QĐ-SXD ngày 

05/09/2018

và QĐ số 699/QĐ-

SXD ngày 

01/04/2020

BIP-00015925 04/09/2023
Cấp bổ sung: Lần 

1

45
Công ty cổ phần xây dựng 

Tân Hoàng Minh
3800501667

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/03/2009
Nguyễn Huy 

Hoàng

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm Tổng 

Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02716.550.080

tanhoangminh

co1@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (điện 

chiếu sáng, công viên cây xanh, cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi), 

công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.

197/QĐ-SXD ngày 

25/01/2018,

QĐ số 498/QĐ-SXD 

ngày 14/03/2018 và 

QĐ số 700/QĐ-SXD

ngày 01/04/2020

BIP-00007959 25/01/2023
Cấp bổ sung: Lần 

2

46
Công ty cổ phần xây dựng 

EDEN
3801057684

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

01/10/2013 Nguyễn Vũ Ngọc

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm Giám 

đốc

Khu phố Phú Mỹ, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0216.559.599

edencontructi

onjsc@gmail.

com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

701/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020
BIP-00038428 01/04/2030

47
Công ty TNHH MTV xây 

lắp điện Trùng Khánh
3800406290

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/11/2009
Hoàng Minh 

Khánh
Giám đốc

Khu phố 2, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

0988.107.509

hoang.khanh1

719@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

820/QĐ-SXD ngày 

13/04/2020
BIP-00038731 13/04/2030

48
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Anh Hiếu
3801117245

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/01/2016 Phan Huy Bình Giám đốc
Thôn 3, xã Bom Bo, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
0985.744.244

ctytnhhxd-

anhhieu@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.
821/QĐ-SXD ngày 

13/04/2020
BIP-00038732 13/04/2030

mailto:hoang.khanh1719@gmail.com
mailto:hoang.khanh1719@gmail.com
mailto:hoang.khanh1719@gmail.com
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Chức vụ Ghi chú

49
Công ty TNHH MTV xây 

dựng công trình Sông Trà
3801154409

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/08/2017
Bùi Thị Minh 

Tuyền
Giám đốc

Tổ 4, khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0919.170.876

congtysongtra

76@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

822/QĐ-SXD ngày 

13/04/2020
BIP-00038733 13/04/2030

50 Công ty TNHH Ca Sa 3800512531

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/04/2010
Nguyễn Ngọc 

Dinh

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Tổ 3, khu phố Thanh Bình, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0989.180.190
casabinhphuo

c@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

823/QĐ-SXD ngày 

13/04/2020
BIP-00038734 13/04/2030

51 Công ty TNHH Đại Lục 3800310408

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/04/2005 Bùi Văn Lục Giám đốc

Số 8, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Long Thủy, thị 

xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

02713.778.216
daivuong3468

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

824/QĐ-SXD ngày 

13/04/2020
BIP-00038735 13/04/2030

52
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Phong Lộc Phát
3801168553

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/03/2018 Nguyễn Văn Lộc Giám đốc

Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù 

Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

0918.405.346

ctytnhhmtvxd

phonglocphat

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

888/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039067 20/04/2030

53
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Minh Đăng
3801051114

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/06/2013 Bùi Thị Minh Giám đốc

Tổ 5B, khu phố Tân Trà 2, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.889.585-

0974.162.636

tvxdminhdang

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công trình dân dụng, hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

3050/QĐ-SXD ngày 

30/11/2018 và số 

889/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020

BIP-00018450 30/11/2028
Cấp nâng hạng lần 

1.

54
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Tuấn Anh
3801134191

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/10/2016
Nguyễn Mạnh 

Hùng
Giám đốc

Số 229 đường ĐT741, khu 

2, phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0981.414.818
xdcdtuananh

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (xử lý 

nước thải), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

890/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039068 20/04/2030

55

Công ty TNHH MTV tư vấn 

đầu tư xây dựng Phúc 

Khang

3801197307

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2019 Trần Hoàng Lâm Giám đốc

Khu phố 2, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

0938.900.013
tranhoanglami

t@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

891/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039069 20/04/2030

56
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Huy Phúc
3801193609

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/01/2019 Cao Xuân Thụy Giám đốc

Tổ 5, khu phố Tân Xuân, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0917.245.456
caogiahuy201

3@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ), hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

892/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039070 20/04/2030

57
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng tổng hợp Bình Phước
3800101002

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/09/2004
Nguyễn Thanh 

Lâm
Giám đốc

Số 50 Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0918.047.208

nguyenthanhl

am75@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng II.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II.

893/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039071 20/04/2030

58
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Quang Huy
3801122929

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/04/2016 Trần Hoài Bảo Giám đốc

Tổ 5, khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0372.657.777
ctyquanghuyb

p@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

894/QĐ-SXD ngày 

20/04/2020
BIP-00039072 20/04/2030

59
Công ty TNHH phát triển 

xây dựng An Phú
3801165231

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/01/2018 Nguyễn Thị Thoa Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Lộc, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0971.381.779
vtuan88@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

968/QĐ-SXD ngày 

28/04/2020
BIP-00039483 28/04/2030

60
Công ty cổ phần tư vấn tổng 

hợp Phúc An
3801195525

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/02/2019 Lê Đức Phi Giám đốc

Đường ĐT741, xã Bù Nho, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước

0901.606.906
phucanbp201

9@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

969/QĐ-SXD ngày 

28/04/2020
BIP-00039484 28/04/2030

61 Công ty TNHH Nhật Tân 3800230054

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/07/2001 Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Đường Trần Hưng Đạo, tổ 

3, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.814.269
ctnhattan@ya

hoo.com.vn

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

970/QĐ-SXD ngày 

28/04/2020
BIP-00039485 28/04/2030

62
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Tường Minh
3801172398

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/05/2018 Trần Thị Ngọc Giám đốc

Phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0978.235.836
tuongminhbp

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (viễn thông): Hạng III.

1037/QĐ-SXD ngày 

06/05/2020
BIP-00039648 06/05/2030

63
Công ty TNHH MTV Thái 

Bình
3800492853

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/02/2009 Nguyễn Đình Thi Giám đốc

79A đường Nguyễn Huệ, 

khu phố Bình Thiện, phường 

Tân Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0975.777.779

motnguyen.xd

84@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
1038/QĐ-SXD ngày 

06/05/2020
BIP-00039649 06/05/2030

64

Công ty TNHH MTV 

thương mại tư vấn đầu tư 

xây dựng Minh Đức

3801186383

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

23/10/2018 Vương Khả Ngọ Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0944.803.139
vuongngottxd

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

1294/QĐ-SXD ngày 

02/06/2020
BIP-00040919 02/06/2030
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Thời hạn
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chứng chỉ
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Chức vụ Ghi chú

65
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Thành Đạt
3801085314

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/10/2014 Trần Xuân Thành Giám đốc

Khu Đức Hòa, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0914.907.708

thanhdattuvan

xaydung@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

691/QĐ-SXD ngày 

01/04/2020 và QĐ số 

1293/QĐ-SXD ngày 

02/06/2020

BIP-00038414 01/04/2030 Cấp bổ sung lần 1

66
Công ty cổ phần xây lắp điện 

Đăng Quang
3801194761

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/01/2019 Phạm Văn Trọng Giám đốc

Tổ 5, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0967.330.133

ctyxaylapdien

dangquang@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu 

sáng), công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.

1320/QĐ-SXD ngày 

04/06/2020
BIP-00041045 04/06/2030

67
Công ty TNHH MTV Phú 

Thành
3800534503

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/04/2009 Nguyễn Bá Bạo Giám đốc

Thôn Phú Thịnh, xã Phú 

Riềng huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

0908.242.369
phuthanhxdbp

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

1323/QĐ-SXD ngày 

04/06/2020
BIP-00041046 04/06/2030

68
Công ty TNHH MTV tư vấn 

Thuận Phát
3801086646

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

11/11/2014 Trương Văn Quân Giám đốc

Số 176, ấp 5B, xã Lộc Tấn, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

02716.556.999

thuanphatcom

pany999@gm

ail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

1322/QĐ-SXD ngày 

04/06/2020
BIP-00041047 04/06/2030

69
Công ty TNHH MTV Công 

Mậu
3801124732

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/05/2016 Hoàng Thị Hải Giám đốc

Số 40 đường Trần Hưng 

Đạo, khu 3, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

0985.700.543

ctycongmau5

43@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1321/QĐ-SXD ngày 

04/06/2020
BIP-00041048 04/06/2030

70
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phú Lộc
3801186626

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/10/2018 Dương Thị Hà Giám đốc

Đường Lý Thường Kiệt, khu 

phố Phú Lộc, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0926.919.989
phulocbp@g

mail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1443/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041479 15/06/2030

71

Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ Ngôi 

Sao Mới

3801178181

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/06/2018 Đỗ Tuấn Vũ Giám đốc

ĐT741, khu phố Tân An, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước

0834.700.999
ketoandn2019

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

1444/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041480 15/06/2030

72

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư xây dựng 

Thanh Thu

3801201218

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/05/2019 Võ Thành Phương Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0934.494.338

congtythanhth

ubp@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.
1445/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041481 15/06/2030

73

Công ty TNHH MTV đầu tư 

tư vấn xây dựng An Gia 

Phát

3801219053

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/02/2020 Hồ Văn Anh Giám đốc

Thôn Phước Sơn, xã Đức 

Hạnh, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

0911.565.246
vanvinhxd89p

l@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

1446/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041482 15/06/2030

74
Công ty TNHH xây dựng 

An Phát Bình Phước
3801205822

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/07/2019 Trần Xuân Quang Giám đốc

Tổ 3, khu phố 2, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0888.109.292
congtyanphat

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

1447QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041483 15/06/2030

75
Công ty TNHH xây dựng 

An Lạc Gia
3801168401

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/03/2018 Lê Thị Khánh Lộc Giám đốc

Ấp 1B, đường Tôn Đức 

Thắng, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0948.149.146
anlacgiabp@g

mail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

1448/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041484 15/06/2030

76
Công ty TNHH thương mại 

xây dựng Nam Long Phát
3801143397

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/03/2017 Lê Quang Hùng Giám đốc

Tổ 3, thôn Tân Phước, xã 

Bù Nho, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước

0985.892.468

khanhlinh010

511@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

1449/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041485 15/06/2030

77
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Phạm Hoàng
3801217183

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/01/2020
Phạm Hoàng 

Phong
Giám đốc

Số nhà 222, tổ 3A, khu phố 

Suối Đá, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0394.353.838
hoangphongb

p@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1450/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041486 15/06/2030

78
Công ty TNHH MTV tư vấn 

đầu tư xây dựng Thành An
3801165312

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/01/2018 Trần Trọng Trí Giám đốc

Đường 3/2, khu phố Ninh 

Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

0966.266.714
thanhandtxd

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng 

III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1451/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041487 15/06/2030

79
Công ty TNHH MTV 

Nguyên Ngọc
3800570621

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/06/2009
Nguyễn Xuân 

Hiếu
Giám đốc

Khu phố Tân Trà, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.886.677

hieunguyenng

oc@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
1452/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041488 15/06/2030

80 Công ty TNHH Ninh Cơ BP 3801221278

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/03/2020 Phạm Thị Thoa Giám đốc

Số 106, tổ 3, khu phố Suối 

Đá, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0397.924.817
ninhcobp@g

mail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1453/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041489 15/06/2030

81
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Không Gian Xanh
3801128896

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

01/08/2016 Lê Quang Dương Giám đốc

Số 27, đường Sư Vạn Hạnh, 

phường Long Thủy, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0993.024.222
ktsduchong@

gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

1454/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041490 15/06/2030

82

Công ty TNHH MTV sản 

xuất ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao Khang 

Nguyên Garden

3801133222

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/10/2016 Hoàng Phú Hội Giám đốc

Thôn Bình Điền, xã Bình 

Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

0966.777.376

hphoi@nguye

nkhanggarden

.com

nguyenkhan

ggarden.com

.vn

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

1455/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041491 15/06/2030
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Chức vụ Ghi chú

83
Công ty TNHH MTV 

Trường Giang Bình Phước
3801151052

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/06/2017 Triệu Đức Huấn Giám đốc

Khu phố Bình Giang 2, 

phường Sơn Giang, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0366.032.555

truonggiangbp

052@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1456/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041492 15/06/2030

84
Công ty TNHH MTV 

Trường Thành
3800596355

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/08/2009 Vũ Quốc Thanh Giám đốc

188, thôn Phú Hưng, xã Phú 

Riềng, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước

02713.870.868

truongthangpr

2009@gmail.

com

1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
1457/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020
BIP-00041493 15/06/2030

85
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Bình Phước
3801094414

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/01/2015
Trần Phước 

Thông
Giám đốc

Lô C3-18-19, khu đô thị Cát 

Tường Phú Hưng, ấp 2, xã 

Tiến Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0913.710.702

tuvanbinhphu

oc@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình dân dụng: Hạng II; công trình giao thông: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng 

III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II;  công trình giao thông: Hạng III.

40/QĐ-SXD ngày 

07/01/2019

và QĐ số 1458/QĐ-

SXD ngày 

15/06/2020

BIP-00019776 07/01/2029

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng năng 

lực lần 1

86
Công ty TNHH cầu đường 

Đồng Phú
3800232781

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/06/1999 Trần Văn Chánh

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 9, đường Bà Triệu, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

02713.879.729

cauduongdon

gphu@yahoo.

com.vn

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và 

điện chiếu sáng): Hạng II.

2214/QĐ-SXD ngày 

15/10/2019

và QĐ số 1547/QĐ-

SXD ngày 

26/06/2020

BIP-00031806 15/10/2029

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng và bổ 

sung năng lực lần 

1

87
Công ty cổ phần bê tông 

nhựa nóng Thuận Phú
3800423761

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

06/07/2010
Nguyễn Trọng 

Thành
Giám đốc

Ấp Thuận Hải, xã Thuận 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước

02713.818.818
cuongthuanph

u@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình:

- Giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng II.

- Hạ tầng kỹ thuật (cây xanh): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng II.

- Hạ tầng kỹ thuật (cây xanh): Hạng III.

392/QĐ-SXD ngày 

13/03/2019

và QĐ số 1548/QĐ-

SXD ngày 

26/06/2020

BIP-00021773 13/03/2029

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng năng 

lực lần 1

88
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thanh Bình
3801221983

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2020 Lê Thị Hồng Dinh Giám đốc

Tổ 2, khu phố 5, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0845.664.229

congtytnhhtvx

dthanhbinh@

gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1549/QĐ-SXD ngày 

26/06/2020
BIP-00042132 26/06/2030

89
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Phú Riềng
3801163918

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/12/2017 Mai Thị Bích Hà Giám đốc

Số 259, tổ 4, thôn Phú 

Thịnh, xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

0977.812.748

ctytnhhtvxdph

urieng@gmail

.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (điện 

chiếu sáng): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(điện chiếu sáng): Hạng III.

1550/QĐ-SXD ngày 

26/06/2020
BIP-00042133 26/06/2030

90
Công ty TNHH MTV 

Quang Sáng
3801087093

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/11/2014 Bùi Văn Thất Giám đốc

Tổ 3, khu phố 4, phường 

Long Thủy, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

0913.992.456

ctyquangsang

pl@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
1551/QĐ-SXD ngày 

26/06/2020
BIP-00042134 26/06/2030

91
Công ty TNHH xây dựng 

Tiến Phát
3800211365

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

24/08/1999
Nguyễn Văn 

Đường
Giám đốc

Số 134 đường Vòng Sân 

Bay, khu phố Phước An, 

phường Phước Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

02713.778.399
sonqldt2011

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1552/QĐ-SXD ngày 

26/06/2020
BIP-00042135 26/06/2030

92
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Hoàng An
3801069538

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/02/2014
Nguyễn Văn 

Quảng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Đường Trần Hưng Đạo, tổ 

4, khu phố Phú Tân, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0918.140.590

hoanganbinhp

huoc@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

396/QĐ-SXD ngày 

13/03/2019

và QĐ số 1635/QĐ-

SXD ngày 

06/07/2020

BIP-00021777 13/03/2029

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung năng lực lần 

1

93
Công ty TNHH MTV tư vấn 

đầu tư xây dựng Mạnh Hùng
3801120015

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

02/03/2016 Võ Văn Hùng Giám đốc

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0977.940.181
hungmanhhun

g@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

1712/QĐ-SXD ngày 

14/07/2020
BIP-00042891 14/07/2030

94
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng đầu tư Trung Nam
3801167292

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/02/2018 Lã Quý Trình Giám đốc

Số 31, đường Phạm Hùng, 

khu phố Phú Mỹ, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0907.248.612

trungnambinh

phuoc@gmail

.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1713/QĐ-SXD ngày 

14/07/2020
BIP-00042892 14/07/2030

95 Công ty TNHH Lam Cường 3800276179

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/09/2003 Ngô Văn Cường

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 1406, đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0918.090.291

ctytnhhlamcu

ong@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

1714/QĐ-SXD ngày 

14/07/2020
BIP-00042893 14/07/2030

96
Công ty cổ phần xây dựng 

Bình Phước
3800100802

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

02/07/2010 Vũ Thanh Hải Giám đốc

152 đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.870.227

admin@xayd

ungbinhphuoc

.com.vn

www.xaydu

ngbinhphuoc

.com.vn

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II;

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng 

III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II;

5. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

804/QĐ-SXD ngày 

06/05/2019

và QĐ số 1715/QĐ-

SXD ngày 

14/07/2020

BIP-00024209 06/05/2029

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung năng lực lần 

1
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97
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Thanh Phát
3801156519

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/09/2017
Nguyễn Ngọc 

Linh
Giám đốc

Đường số 3A, tổ 2, khu phố 

Thanh Bình, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0972.417.292
linhbp.ce@gm

ail.com;

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

1429/QĐ-SXD ngày 

12/07/2019

và QĐ số 1720/QĐ-

SXD ngày 

14/07/2020

BIP-00027476 12/07/2029

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung năng lực lần 

1

98
Doanh nghiệp tư nhân Đại 

Đồng Tâm
3800376053

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/09/2007 Nguyễn Văn Tâm
Chủ doanh 

nghiệp

Khu phố Xa Cam, phường 

Hưng Chiến, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

02713.666.714
hungbpbl199

7@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1744/QĐ-SXD ngày 

17/07/2020
BIP-00043124 17/07/2030

99

Công ty TNHH MTV thiết 

kế xây dựng Thái Bình 

Dương

3801197699

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/04/2019 Nguyễn Thị Bảy Giám đốc

Ấp 2, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0792.575.396
camvan990@

gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1745/QĐ-SXD ngày 

17/07/2020
BIP-00043125 17/07/2030

100
Công ty TNHH MTV xây 

dựng La Giang
3801133342

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/10/2016 Phạm Đình Oánh Giám đốc

Trần Xuân Soạn, khu phố 1, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0982.770.170
oanhphamdin

h@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1746/QĐ-SXD ngày 

17/07/2020
BIP-00043126 17/07/2030

101
Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc xây dựng 379
3801198163

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/04/2019 Nguyễn Văn Hồng Giám đốc

Tổ 3, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0988.235.157
honghcm1973

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1853/QĐ-SXD ngày 

29/07/2020
BIP-00043496 29/07/2030

102
Công ty TNHH Nhơn Phúc 

BP
3801224416

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/05/2020 Nguyễn Văn Nhơn Giám đốc

Đường Bùi Viện, khu phố 1, 

phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0913.898.079

nguyennhonta

nphu@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện 

chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

1854/QĐ-SXD ngày 

29/07/2020
BIP-00043497 29/07/2030

103
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây lắp Đồng Tâm
3801222673

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/04/2020 Lưu Hoàng Duy Giám đốc

Số 17/17 đường Huỳnh Tấn 

Phát, tổ 9, khu phố Ninh 

Thái, thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

0862.802.790
hoangduyluu8

3@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

1856/QĐ-SXD ngày 

29/07/2020
BIP-00043498 29/07/2030

104
Công ty TNHH xây dựng 

Đức Hưng
3800334367

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/03/2006
Vũ Thị Thùy 

Dương
Giám đốc

981 QL14, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.887.660
duchung2006

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện 

chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

41/QĐ-SXD ngày 

07/01/2019,

 QĐ số 1141/QĐ-

SXD ngày 

11/06/2019, QĐ số 

697/QĐ-SXD

ngày 01/04/2020 và 

QĐsố 1855/QĐ-SXD 

ngày 29/07/2020

BIP-00019777 07/01/2029
Cấp điều chỉnh 

nâng hạng lần 3

105 Công ty TNHH An Pha 3800644143

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/12/2009 Quách Thị Thanh Giám đốc

Tổ 6, khu phố Phú Thanh, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.855.027
tnhhanpha@g

mail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

1927/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020
BIP-00043938 05/08/2030

106

Công ty TNHH MTV xây 

dựng thương mại dịch vụ 

Minh Phát

3801183907

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

11/09/2018
Nguyễn Quốc 

Nam
Giám đốc

Tổ 9, khu phố 2, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0977.496.166
xdminhphat@

gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

1928/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020
BIP-00043939 05/08/2030

107
Công ty TNHH đầu tư xây 

lắp Cát Tường
3801226170

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/06/2020 Lê Bảo Toàn Giám đốc

Đường Đặng Trần Côn, khu 

phố 1, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0968.812.575
toanle1996.tl

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): 

Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu 

sáng): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện 

chiếu sáng): Hạng III.

1929/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020
BIP-00043940 05/08/2030

108
Công ty TNHH thương mại 

đầu tư xây dựng Thành Đạt
3801160699

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/11/2017 Đặng Thủy Tiên Giám đốc

Đường Phạm Ngọc Thạch, 

ấp 1, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0976.912.243
vancanbp@g

mail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1930/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020
BIP-00043941 05/08/2030



118

Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Ghi chú

109
Công ty TNHH MTV Phú 

Đa Phước
3801171718

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/04/2018 Nguyễn Quốc Đạt Giám đốc

Đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Phú Tân, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0982.151.419
trasivcbp@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1931/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020
BIP-00043942 05/08/2030

110
Công ty TNHH xây dựng 

DELTA
3800748791

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/03/2011 Ngô Thị Trà Giám đốc

Số 3C đường Trần Hưng 

Đạo, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0913.888.034
congtydeltabp

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (đường bộ): 

Hạng III.

1426/QĐ-SXD ngày 

12/07/2019 và QĐ số 

1932/QĐ-SXD ngày 

05/08/2020

BIP-00027474 12/07/2029
Cấp điều chỉnh 

nâng hạng lần 1

111
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Miền Đông
3800227453

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

06/03/2001 Lê Hoàng Sơn Giám đốc

128/39 Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.881.756

miendong_ecc

@yahoo.com.

vn

1. Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2166/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020
BIP-00044840 25/08/2030

112
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Trường Thành
3801144256

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/03/2017 Phan Thanh Nhàn Giám đốc

Đường Võ Văn Tần, khu 

phố Tân Trà 1, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0918.599.440
xdtruongthanh

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

2167/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020
BIP-00044841 25/08/2030

113
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Nhật Minh
3801048295

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/04/2013
Phan Thanh 

Tuyến
Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Xuân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0919.254.466

congtytuvanx

aydungnhatmi

nh@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2168/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020
BIP-00044842 25/08/2030

114
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Vĩnh Lộc
3801106003

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/08/2015 Lê Văn Hùng Giám đốc

Thôn 4, xã Bình Minh, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

02713.958.958
vinhloc77776

8@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (điện 

chiếu sáng, cây xanh và cấp, thoát nước): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2169/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020
BIP-00044843 25/08/2030

115
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Miền Trung
3801222105

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

06/04/2020
Nguyễn Xuân 

Tuyên
Giám đốc

Đường Phạm Văn Đạt, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0918.073.279

nguyenxuantu

yen1985@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp &PTNT 

(thủy lợi): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp &PTNT 

(thủy lợi): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp 

&PTNT (thủy lợi): Hạng III.

2170/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020
BIP-00044844 25/08/2030

116
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Thạnh Phát
3801186658

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/10/2018 Trịnh Công Thạnh Giám đốc

Khu phố Hòa Đồng, thị trấn 

Đức Phong, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước

0984.259.602
xdthanhphat

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2305/QĐ-SXD ngày 

09/09/2020
BIP-00045404 09/09/2030

117
Công ty TNHH cơ khí xây 

dựng Hùng Hưng
3801190735

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/12/2018 Lê Phi Hùng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Tổ 1, khu phố Phước Thọ, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0931.552.779

contruction.hu

nghung@gma

il.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2306/QĐ-SXD ngày 

09/09/2020
BIP-00045405 09/09/2030

118
Công ty TNHH MTV xây 

dựng 19
3801110793

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/10/2015 Lê Anh Tuấn Giám đốc

Xóm 2, ấp 2, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0974.177961
xaydung19@

gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

2307/QĐ-SXD ngày 

09/09/2020
BIP-00045406 09/09/2030

119
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Hào Quang
3801156981

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/09/2017 Trần Thế Hải Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0972.707.881

thienthannho1

2994@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước), nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III.

2382/QĐ-SXD ngày 

15/09/2020
BIP-00045630 15/09/2030

120
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Thiên Phong
3801155025

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

23/08/2017 Lê Đức Khang Giám đốc

Tổ 3, khu phố Phước Bình, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0973.816.819

ctytvxdthienp

hong@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

2383/QĐ-SXD ngày 

15/09/2020
BIP-00045631 15/09/2030
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121
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Nguyên Thu
3801232819

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/09/2020
Nguyễn Thị Kim 

Chi
Giám đốc

Đường Nguyễn Xí, khu phố 

Phú Tân, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0915.848.048
nguyen19826

9@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2384/QĐ-SXD ngày 

15/09/2020
BIP-00045632 15/09/2030

122
Công ty cổ phần bê tông 

nhựa Bình Phước
3801089968

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/12/2014
Trần Kim Châu 

Linh
Giám đốc

22 Ngô Quyền, tổ 1, khu 

phố Phú Trung, phường An 

Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

02713.838.199

betongnhuabi

nhphuoc@gm

ail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
2674/QĐ-SXD ngày 

16/10/2020
BIP-00047029 16/10/2030

123
Công ty TNHH ADB Bình 

Phước
3801101301

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/06/2015 Trương Viết Hóa Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.813.979
adbbinhphuoc

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): 

Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): 

Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước và công viên, cây xanh): Hạng III.

2675/QĐ-SXD ngày 

16/10/2020
BIP-00047030 16/10/2030

124
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế xây dựng Bảo Anh
3801233837

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/09/2020 Lê Thị Thu Huyền Giám đốc

Số 1184 Phú Riềng Đỏ, khu 

phố 2, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0918.070.037

baoanhbinhph

uoc@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2676/QĐ-SXD ngày 

16/10/2020
BIP-00047031 16/10/2030

125
Công ty TNHH MTV 

Trường Thành
3800596355

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/08/2009 Vũ Quốc Thanh Giám đốc

188, thôn Phú Hưng, xã Phú 

Riềng, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước

02713.870.868

truongthangpr

2009@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình giao thông: Hạng III. 

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điệu chiếu sáng và công viên, cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước và điệu chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước, điệu chiếu sáng và công viên, cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

1457/QĐ-SXD ngày 

15/06/2020 và QĐ số 

2862/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020

BIP-00041493 15/06/2030

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung năng lực lần 

1

126
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Đức Nguyên
3801050985

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/05/2013 Lê Phước Lành Giám đốc

Số 990 Quốc lộ 14, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.889.636

kimlongnguye

nbinhphuoc@

gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), 

hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2863/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047780 04/11/2030

127
Công ty TNHH MTV Phú 

Mỹ Tân
3801160258

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/11/2017 Trần Đình Cường Giám đốc

Tổ 5, khu phố Phước Hòa, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0911.570.833
ctyphumytan

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2864/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047781 04/11/2030

128
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Phúc Tài Lộc
3801197071

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/03/2019 Võ Tấn Tùng Giám đốc

Phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0971.326.346
tailocbp@gm

ail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2865/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047782 04/11/2030

129
Công ty TNHH tư vấn dịch 

vụ xây dựng Phúc Thành
3801197120

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/03/2019
Đào Thị Thanh 

Nhi
Giám đốc

Phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
0917.729.252

ctyphucthanh

phat@gmail.c

om

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2866/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047783 04/11/2030

130

Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng phát triển Quang 

Minh

3801194874

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/01/2019
Nguyễn Ngọc 

Thành
Giám đốc

Tổ 8, khu phố Trung Lợi, thị 

trấn Chơn Thành, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước

0913.330.098

nguyenngocth

anh76@gmail

.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2867/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047784 04/11/2030

131
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng cầu đường Bảo Long
3801174525

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/05/2018 Bùi Thanh Lâm Giám đốc

Khu phố Trung Lợi, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước

0912.750.549

btlthanhlam20

10@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

2868/QĐ-SXD ngày 

04/11/2020
BIP-00047785 04/11/2030
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132
Công ty TNHH xây dựng 

Hữu Nhu
3800436633

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/11/2008 Nguyễn Hữu Nhu Giám đốc

Ấp 3, khu phố Tân Liên, thị 

trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước

0978.305.566

thanhhuong08

0288@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): Hạng II.

805/QĐ-SXD ngày 

06/05/2019

và QĐ số 2973/QĐ-

SXD ngày 

13/11/2020

BIP-00024210 06/05/2029

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng năng 

lực HĐXD lần 1

133
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Tấn Phước
3800257747

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/11/2002 Phan Quốc Thìn Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Xuân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.880.100

congtytuvanta

nphuoc@gma

il.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công trình dân dụng, công 

nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

1178/QĐ-SXD ngày 

17/06/2019

và QĐ số 2974/QĐ-

SXD ngày 

13/11/2020 

BIP-00026893 17/06/2029

Cấp điều chỉnh bổ 

sung, nâng hạng 

năng lực HĐXD 

lần 1

134
Công ty TNHH thương mại 

đầu tư xây dựng Hưng Phát
3801145429

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/04/2017 Thái Văn Chương Giám đốc

Tổ 5, thôn Tân Bình, xã Bù 

Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

0989.477.229
xdhungphat17

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): 

Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2975/QĐ-SXD ngày 

13/11/2020
BIP-00048096 13/11/2030

135
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Tuấn Thuận
3801120294

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/03/2016
Nguyễn Ngọc 

Tuấn
Giám đốc

Ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
0979.561.383

ngoctuanxd22

1979@gmail.

com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (công nghiệp nhẹ, đường dây và trạm 

biến áp có cấp điện áp đến 35kV), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, 

cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), 

hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

2976/QĐ-SXD ngày 

13/11/2020
BIP-00048097 13/11/2030

136
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Minh Quân
3801128014

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/07/2016 Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc

Đường Ngô Đức Kế, khu 

phố 1, phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0919.904.679
tuantvgtbp@g

mail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng và cây xanh): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng và cây xanh): Hạng 

III.

2977/QĐ-SXD ngày 

13/11/2020
BIP-00038223 24/03/2030

Cấp bổ sung năng 

lực lần 1.

137

Công ty TNHH MTV sản 

xuất - xuất nhập khẩu Thuận 

Thiên Phát

0310584193

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

14/01/2011 Võ Tiến Lâm Giám đốc

125/16 Bùi Đình Túy, 

phường 24, Quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh

0972.773.123

thuanthienpha

t.hcm@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp nhẹ: Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện 

áp đến 35kV), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2982/QĐ-SXD ngày 

13/11/2020
BIP-00048163 13/11/2030

138
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Vĩnh Lộc
3801106003

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/08/2015 Lê Văn Hùng Giám đốc

Thôn 4, xã Bình Minh, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

02713.958.958
vinhloc77776

8@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (điện 

chiếu sáng, cây xanh và cấp, thoát nước), công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 

đến 35kV): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2169/QĐ-SXD ngày 

25/08/2020

vàQĐ 3176/QĐ-SXD 

ngày 01/12/2020

BIP-00044843 25/08/2030

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung năng lực lần 

1

139
Công ty TNHH xây dựng 

Đức Hưng
3800334367

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/03/2006
Vũ Thị Thùy 

Dương
Giám đốc

981 QL14, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.887.660
duchung2006

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình) công trình: Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II, giao thông (cầu): Hạng III; 

Công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện 

chiếu sáng), công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh), công nghiệp (đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi), giám sát 

công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

41/QĐ-SXD ngày 

07/01/2019,

QĐ 1141/QĐ-SXD 

ngày 11/06/2019, QĐ 

697/QĐ-SXD

ngày 01/04/2020, QĐ 

1855/QĐ-SXD ngày 

29/07/2020 và QĐ 

3175/QĐ-SXD ngày 

01/12/2020 

BIP-00019777 07/01/2029

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nâng hạng lần 

4
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Công ty TNHH xây dựng 

DELTA
3800748791

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước
30/03/2011 Ngô Thị Trà

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 3C đường Trần Hưng 

Đạo, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0913.888.034 /
congtydeltabp

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (đường bộ), công 

nghiệp (công nghiệp nhẹ, trạm bán xăng dầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng 

và cây xanh, hoa viên), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, công trình trồng trọt, công 

trình chăn nuôi): Hạng III.

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Công trình giao thông (đường bộ), 

công nghiệp (công nghiệp nhẹ, trạm bán xăng dầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu 

sáng và cây xanh, hoa viên), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, công trình trồng trọt, 

công trình chăn nuôi): Hạng III.

1426/QĐ-SXD ngày 

12/07/2019,

QĐ 1932/QĐ-SXD 

ngày 05/08/2020 và 

QĐ 3177/QĐ-SXD 

ngày 01/12/2020

BIP-00027474 12/07/2029
Cấp điều chỉnh, bổ 

sung lần 2
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Công ty TNHH xây dựng 

Phúc Thịnh Bình Phước
3801169885

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

05/04/2018 Vũ Thế Hùng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Thôn 4, xã Minh Hưng, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước

0947.113.128

vuthehung010

91988@gmail

.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3180/QĐ-SXD ngày 

02/12/2020
BIP-00048882 02/12/2030

142 Công ty cổ phần VNDECO 0311484635
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hồ Chí Minh
11/01/2012 Nguyễn Tuân

Tổng Giám 

đốc

04 đường Phan Kế Bính, 

phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

028.39118668 /
info@vndeco.

com.vn

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): Hạng 

II.

2. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III.

3181/QĐ-SXD ngày 

02/12/2020
BIP-00006680 11/12/2022

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nâng hạng lần 

1
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Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ Tâm 

Thành

3800863836

Phòng Đăng ký kinh 

doanh Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/03/2012 Đặng Văn Tám Giám đốc

Đường số 25, tổ 3, khu phố 

Phú Xuân, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0919.099.948
tamtamthanh

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

3237/QĐ-SXD ngày 

04/12/2020
BIP-00043220 17/07/2030

Cấp điều chỉnh 

nâng hạng lần 1

144
Công ty TNHH MTV Thành 

Nguyễn
3801117686

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/01/2016
Nguyễn Trọng 

Thành
Giám đốc

Tổ 2, ấp Thuận Hải, xã 

Thuận Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước

0972.600.001
thanhnguyenb

p@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3238/QĐ-SXD ngày 

04/12/2020
BIP-00049008 04/12/2030



1111

Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Ghi chú

145
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Lộc Hưng Thịnh
3801146944

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

28/04/2017 Đoàn Minh Hai Giám đốc

Tổ 6, ấp 2, xã Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0937.507.217
lochungthinhb

p@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (công nghiệp nhẹ, đường dây và trạm 

biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.

3239/QĐ-SXD ngày 

04/12/2020
BIP-00049008 04/12/2030

146
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Thành Tín
3801110592

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/10/2015
Hoàng Thị Nhật 

Hai
Giám đốc

Số 58/09 khu phố Tân Trà, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0947.142.434

hoangnhathai

0206@gmail.

com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước): Hạng II.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp nhẹ: Hạng III.

3061/QĐ-SXD ngày 

30/12/2019

và QĐ 3327/QĐ-SXD 

ngày 15/12/2020

BIP-00035002 30/12/2029

Cấp bổ sung, điều 

chỉnh nâng hạng 

lần 1.

147
Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc xây dựng Phú Lợi
3801211470

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/10/2019 Nguyễn Đức Nam Giám đốc

Tổ 3, khu phố 5, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0941.222.276

congtyphuloi2

019@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3498/QĐ-SXD ngày 

28/12/2020
BIP-00049892 28/12/2020

148
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Trí Dũng
3801085995

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/10/2014 Võ Văn Trí Giám đốc

Tổ 5, khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0918.658.577
tdc@gmail.co

m

1. Khảo sát (địa hình) xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng 

III.

3. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): 

Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.

3499/QĐ-SXD ngày 

28/12/2020
BIP-00049893 28/12/2020


